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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LA = Kho Luận án 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho Mượn tầng 1: Sách Kinh tế, Kĩ thuật, Luật. 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, nông lâm, ngoại ngữ 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, mầm non, thể dục 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

100. TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC 

 1. Câu hỏi và tình huống học tập môn tâm lý học (dùng cho sinh viên các 

trường sư phạm)/ Phan Trọng Ngọ, Lê Minh Nguyệt, Lò Mai Thoan .... . – H. : 

Giáo dục, 2016. – 275 tr. ; 24cm 

 Tóm tắt: Câu hỏi - đáp về và tình huống môn học tâm lý như: Đối tượng, 

nhiệm vụ của tâm lý học; bản chất của hiện tượng tâm lý người; các chức năng của 

tâm lý; quan hệ của tâm lý học với triết học, sinh lý học và khoa học giáo dục... 

 Phân loại: 150.711 

 Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11512 – 11560 (49c) 

   2020/ Đ : 19 (1c) 

2. Giáo trình triết học (Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ 

đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ)/ B.s.: Hồ Sĩ Quý, 

Phạm Văn Đức (ch.b.), Lương Đình Hải.... - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 

2018. -  227tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái luận về triết học, triết học phương Đông, triết học 

phương Tây và tư tưởng triết học Việt Nam. Giới thiệu về sự ra đời của triết học 

Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử; những biến 

đổi của thời đại và vai trò của triết học Mác - Lênin. Mối quan hệ giữa triết học và 

khoa học. Vai trò của khoa học - công nghệ trong sự phát triển xã hội 

Phân loại: 107.11 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 1145 – 11359 (10c) 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 1. Giáo trình khoa học điều tra hình sự/  Bùi Kiên Điện (ch.b.), Nguyễn Thủ 

Thanh, Trần Thế Quân... . - H. : Công an nhân dân, 2017. - 255tr., 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học điều tra 

hình sự; dấu vết hình sự; bảo vệ và khám hiện trường; hỏi cung bị can; lấy lời khai 

người làm chứng; khám xét; thực nghiệm điều tra; trưng cầu giám định; lý luận 

chung về phương pháp điều tra hình sự; tổ chức điều tra vụ án hình sự 

 Phân loại:  363.250711 

Số ĐKCB:  2020/Mc: 11573 – 75 (3c) 

  2020/ Đ: 54 1(1c) 

2. Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam/ Nguyễn Công Bình, Bùi Thị 

Huyền (ch.b.), Nguyễn Triều Dương... .-  H. : Công an nhân dân, 2019. - 398tr., 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về luật thi hành án dân sự 

Việt Nam. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành 

án dân sự. Thủ tục thi hành án, biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế, miễn 

giảm nghĩa vụ và một số khiếu nại, tố cáo, kháng nghị, xử lí vi phạm về thi hành án 

dân sự 

 Phân loại:  347.5970770711 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11580 – 83 (4c) 

  2020/ Đ: 55 

3. Giáo trình luật  thương mại quốc tế/ Nông Quốc Bình (ch.b.), Nguyễn Thị 

Thu Hiền, Nguyễn Bá Diến... . - H. : Công an nhân dân, 2020. - 435tr., 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về luật thương mại quốc tế và luật 

thương mại quốc tế giữa các quốc gia, luật thương mại quốc tế giữa các thương 

nhân 

 Phân loại:  343.0870711 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11584 – 87 (4c) 

  2020/ Đ: 56 (1c) 
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 4. Luật xuất bản/ Việt Nam (CHXHCN). - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 

2012. - 65tr., 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất 

bản và luật xuất bản được sửa đổi, bổ sung năm 2008 

Phân loại: 343.59709 

Số ĐKCB:  2020/MC: 11275 -11284 (10c) 

 5. Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt 

Nam/ Đỗ Thị Dung. -  H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 283tr., 21cm 

 Tóm tắt: Những vấn đề chung về quyền quản lý lao động và pháp luật về 

quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động. Phân tích thực trạng pháp luật 

hiện hành về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam. Đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện quyền quản 

lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam 

Phân loại: 344.5970189 

Số ĐKCB:  2020/Mc: 11295-11304 (10c) 

6. Luật biển Việt Nam/ Việt Nam (CHXHCN. – H. : Chính trị Quốc gia – Sự 

thật, 2015. – 48 tr. ; 19 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Biển Việt Nam với những qui định chung 

và qui định cụ thể về vùng biển; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển 

kinh tế biển; tuần tra, kiểm soát trên biển; xử lí vi phạm và điều khoản thi hành 

Phân loại: 346.597046916402632 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11315 – 11324 (10c) 

7. Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)/ Việt Nam 

(CHXHCN). - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2020. - 79tr., 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Công chứng hiện hành (sửa đổi, 

bổ sung năm 2018) với những quy định chung và quy định định cụ thể về công 

chứng viên; tổ chức hành nghề công chứng; thủ tục công chứng hợp đồng, giao 
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dịch, bản dịch; cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ công chứng; phí công chứng, thù lao 

công chứng và chi phí khác; quản lý nhà nước về công chứng; xử lý vi phạm, giải 

quyết tranh chấp và một số các văn bản hướng dẫn thi hành 

Phân loại: 346.5970023  

Số ĐKCB:  2020/Mc: 11325 – 11334 (10c) 

8. Luật tố cáo/ Việt Nam (CHXHCN)  H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 68tr., 

19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật tố cáo với những qui định chung và qui 

định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải 

quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết tố cáo đối với 

hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo... 

Phân loại: 342.59706802632 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11335 – 11344 (10c) 

9.  Luật viên chức ( hiện hành)/ Việt Nam (CHXHCN). - H. : Chính trị Quốc 

gia – Sự thật, 2018. – 156tr. ;19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật cán bộ công chức, luật viên chức với 

những qui định chung và qui định cụ thể về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử 

dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá phân loại và quy trình, thủ 

tục bầu, từ chức, miễm nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức cán bộ, công chức, 

viên chức; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức... 

Phân loại: 342.59706802632 

Số ĐKCB:  2020/Mc: 11374 -11381 (8c) 

  2020/ Đ: 02 (1c) 

10. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo 

văn bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp/ Quý Lâm, Kim Phượng (tuyển chọn và 

hệ thống). – H. : Hồng Đức, 2015. – 407 tr. ; 28cm. 

javascript:ClientFilterDetail('opac','class','346.5970023');
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 Tóm tắt: Giới thiệu luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2008 qui 

định chi tiết về xây dựng, ban hành, nguyên tắc áp dụng, công khai, giám sát, kiểm 

tra, xử lí, hợp nhất văn bản, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và 

các điều khoản thi hành 

Phân loại: 342.597002632 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11382 – 11385 (4c)  

  2020/ Đ: 03 (1c) 

11. Luật tố cáo/ Việt Nam (CHXHCN). - H. : Tư pháp, 2019. -  82tr. , 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật tố cáo với những qui định chung và qui 

định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải 

quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về 

quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội 

dung tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải 

quyết tố cáo... 

Phân loại: 342.59706802632 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11370 – 11373 (4c) 

  2020/ Đ: 01 (1c) 

 12. Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)Việt 

Nam (CHXHCN. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 235tr. ; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2009, 2019 với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền 

tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các điều khoản thi hành 

Phân loại: 346.59704802632 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11386 – 11394 (9c) 

  2020/ Đ: 04 (1c) 
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13. Tuyển Chọn 238 Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Thường Dùng Trong Các Cơ 

Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp/ Quang Minh s.t., hệ thống hoá. -  H. : Tài 

chính, 2015. - 431tr.: bảng, 28cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính. Một 

số mẫu văn bản hành chính dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, 

trường học, ủy ban nhân dân địa phương và những mẫu văn bản liên quan đến cán 

bộ công chức, viên chức, đất đai, nhà ở, giấy tờ nhân thân, tư pháp, tố tụng, tài 

chính, in ấn hoá đơn... 

Phân loại: 351.597 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11395 – 11398 (4c) 

  2020/ Đ: 05 (1c) 

14. Luận giải về luật doanh nghiệp (hiện hành): 36 kế sách pháp lý của 

doanh nghiệp. -  H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2018. - 495tr. : hình vẽ, bảng, 

21cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu về luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh. Trình bày 

những quy định pháp luật về ngành, nghề đầu tư và tự do kinh doanh; đăng ký kinh 

doanh và hình thành doanh nghiệp; vốn và tài sản doanh nghiệp; quản trị doanh 

nghiệp theo luật; giao dịch và giấy tờ của doanh nghiệp; cải tổ và chấm dứt doanh 

nghiệp 

Phân loại: 346.5970702638 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11399 – 11407 (9c) 

  2020/ Đ: 06 (1c) 

15. Luật cán bộ, công chức (hiện hành)/ Việt Nam (CHXHCN). - H. : Chính 

trị Quốc gia – Sự thật, 2018. - 63tr. ; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật cán bộ công chức với những qui định 

chung và qui định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức; các vấn đề 

liên quan đến cán bộ, công chức các cấp; quản lí cán bộ công chức và các điều kiện 

đảm bảo thi hành công vụ 
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Phân loại: 342.59706802632 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11443 – 11450 

  2020/ Đ 12 (1c) 

16. Giáo trình Luật so sánh/ Nguyễn Quốc Hoàn (ch.b.), Phạm Trí Hùng, 

Thái Vĩnh Thắng.... - Tái bản lần thứ 15 có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân 

dân, 2019. - 551tr.: sơ đồ, 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về luật so sánh. Giới thiệu các dòng 

họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu 

Á 

Phân loại: 340.20711 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11412 – 11415 (4c) 

  2020/ Đ: 08 (1c) 

17. Pháp Luật Môi Trường Phục Vụ Phát Triển Bền Vững Ở Việt Nam/ 

Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ... . - H. : Chính trị Quốc 

gia – Sự thật, 2017. - 757tr. ; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi 

trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ 

môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm 

pháp luật bảo vệ môi trường 

Phân loại: 344.597046 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11503 – 11511 (9c) 

  2020/ Đ: 18 (1c) 

18. Luật đầu tư công/ Việt Nam (CHXHCN) - H. : Chính trị Quốc gia – Sự 

thật, 2019. - 120tr. ; 19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Đầu tư công với những quy định 

chung và quy định cụ thể về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, 
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dự án đầu tư công; lập thẩm định phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; thực 

hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch, chương trình, dự 

án đầu tư công; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong hoạt động đầu tư công cùng các điều khoản thi hành 

Phân loại: 346.59709202632 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 1149 – 11502 (9c) 

  2020/ Đ: 17 (1c) 

19. Luật đầu tư (hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2016, 2017)/ Việt Nam 

(CHXHCN). - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2018. - 115tr.: bảng ;19cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đầu tư năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 

2016, 2017 gồm: Những quy định chung và quy định cụ thể về bảo đảm đầu tư; ưu 

đãi và hỗ trợ đầu tư; hoạt động đầu tư tại Việt Nam; hoạt động đầu tư ra nước 

ngoài; quản lí nhà nước về đầu tư và tổ chức thực hiện 

 Phân loại: 346.59709202632 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11434 – 11442 (9c) 

  2020/ Đ: 11 (1c) 

20. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ở nước ngoài 

năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2017/ Việt Nam (CHXHCN). - H. : Chính trị Quốc 

gia – Sự thật, 2017. - 43tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày về Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam với những qui định chung và qui định cụ thể như: Nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan đại diện; tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và trụ sở của 

cơ quan đại diện; thành viên cơ quan đại diện... cùng các điều khoản thi hành 

 Phân loại: 341.3309597 

 Số ĐKCB: 2020/ Mc: 11416 – 11424 (9c) 

   2020/ Đ: 09 (1c) 
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 21. Luật xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) ( sửa đổi bổ sung năm 2014, 

2017)/ Việt Nam (CHXHCN). - H.: Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2019. - 194tr. ; 

19cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa 

đổi, bổ sung năm 2014, 2017 với các điều quy định chung và quy định cụ thể về xử 

phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp 

ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; những quy định đối với người 

chưa thành niên vi phạm hành chính cùng các điều khoản thi hành 

 Phân loại: 342.5970602632 

 Số ĐKCB: 2020/ Mc: 11468 – 77 (9c) 

   2020/ Đ: 14 (1c) 

 22. Luật kinh doanh bất động sản (hiện hành)/ Việt Nam (CHXHCN). - H.: 

Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2019. - . - 79tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bất động sản gồm các quy 

định chung và quy định cụ thể về kinh doanh bất động sản có sẵn, kinh doanh bất 

động sản hình thành trong tương lai, kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý nhà 

nước về kinh doanh bất động sản và các điều khoản thi hành 

 Phân loại: 346.597043702632 

 Số ĐKCB: 2020/ Mc: 11425 – 433 (9c) 

   2020/ Đ: 10 (1c) 

 23. Luật phòng, chống tham nhũng (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019 )/ 

Việt Nam (CHXHCN). - H.: Tư pháp, 2019. - 102tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và những qui định cụ thể về 

phòng ngừa và phát hiện tham nhũng; phát hiện tham nhũng; xử lí hành vi tham 

nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; vai trò và trách nhiệm của xã hội 

trong phòng, chống tham nhũng, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng 

cùng các điều khoản thi hành 

 Phân loại: 345.5970232302632 
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 Số ĐKCB: 2020/ Mc: 11490 – 93 (4c) 

   2020/ Đ: 16 (1c) 

 24.  Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Chính Sách Pháp Luật Liên Quan Đến 

Chất Thải, Nước Thải, Khí Thải, Mức Xử Phạt/ Kim phượng (hệ thống). - H. : 

Hồng Đức, 2017. - 423tr.: bảng, 28cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu Luật bảo vệ môi trường và một số định hướng nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hệ thống quản lý môi trường - các yêu cầu và 

hướng dẫn sử dụng; tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và các vấn nạn hiện nay ở 

Việt Nam... 

 Phân loại:  344.59704602638 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11576 – 79 (4c) 

  2020/ Đ: 88 (1c) 

25. Giáo trình lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật: (Dành cho đào tạo 

đại học, sau đại học và trên đại học ngành Luật )/ Nguyễn Văn Động (ch.b.), Vũ 

Trọng Lâm, Đinh Ngọc Thắng... . - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 518tr., 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày lý luận chung, nguồn gốc, đặc trưng và bản chất của nhà 

nước và pháp luật. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước và pháp luật trong 

các thời kỳ lịch sử như: chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa, Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

Phân loại: 320.10711 

Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11561 – 68 (8c) 

  2020/ Đ: 20 (1c) 

26. Giáo trình tội phạm học / Lê Thị Sơn (ch.b.), Dương Tuyết Miên, 

Nguyễn Ngọc Hoà... .- H.: Công an nhân dân, 2016. -  227tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm và nhiệm vụ của tội phạm học. Quá trình hình 

thành, phát triển và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Tình hình tội 

phạm, nguyên nhân của tội phạm, thân nhân người phạm tội, nạn nhân của tội 

phạm và các hoạt động phòng ngừa tội phạm 
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Phân loại: 364.30711 

 Số ĐKCB:  2020/ Mc: 11408 – 411 (4c) 

   2020/ Đ: 07 (1c) 

27. Câu hỏi và bải tập Kinh tế vi mô/ Tôn Hoàng Thanh Huế,  Đỗ Thị Mẫn. 

– H. : Kinh tế Quốc dân, 2020. - 213tr.: bảng, 21cm 

 Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và bài tập tổng quan về kinh tế học, lý thuyết 

cung - cầu, độ co giãn của cung - cầu, lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng, 

hành vi của doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, thị trường yếu tố sản xuất, những 

thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường 

Phân loại: 338.5076 

Số ĐKCB:   2020/ Mkte: 54 – 68 (15c) 

  2020/ Đ: 36 (1c) 

 28. Giáo trình Lịch sử kinh tế/ Nguyễn Trí Dĩnh, . -  H. : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2007. -  686tr.: 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử kinh tế của các nước Tư bản chủ nghĩa (Mỹ, 

Nhật Bản), các nước xã hội chủ nghĩa (Liên Xô, Trung Quốc), các nước đang phát 

triển (các nước ASEAN); lịch sử kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ: Phong kiến, 

thực dân Pháp thống trị, kháng chiến chống thực dân Pháp, thời kỳ đất nước bị chia 

cắt hai miền, thời kỳ sau 10 năm thống nhất đất nước và thời kỳ kinh tế Việt Nam 

đổi mới 

Phân loại:  330.09 

Số ĐKCB:  2020/ Mkt: 05 (1c) 

  2020/ Đ: 22 (1c) 

 29. Giáo trình Nguồn nhân lực/ Nguyễn Tiệp. - H.: Lao động Xã hội, 2018. - 

422tr.: bảng, 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực. Những đặc 

điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam và nguồn nhân lực ở nông thôn trong 

quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các giải pháp đào tạo, phát triển, quản lý 

nhà nước về nguồn nhân lực 
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 Phân loại: 331.25 

 Số ĐKCB: 2020/ Mc: 11569 – 11572 (4c) 

   2020/ Đ: 48 (1c) 

 30. Giáo trính Lý thuyết mô hình toán kinh tế/ Hoàng Đình Tuấn, Bùi 

Dương Hải, Cao Xuân Hoà … . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. – 783 : 

hình vẽ ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về phương pháp mô hình toán kinh tế và các 

mô hình tối ưu tĩnh, mô hình cân bằng tĩnh, mô hình động trong kinh tế 

 Phân loại: 330.0151950711 

 Số ĐKCB: 2020/ Mkte: 01 – 04 (4c) 

   2020/ Đ: 21 (1c) 

 31. Giáo trình Marketing căn bản/ Trần Minh Đạo (ch.b.). - H. : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2013. - 407tr.: hình vẽ, bảng, 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về marketing; hệ thống thông tin và nghiên 

cứu marketing; môi trường marketing; hành vi khách hàng; lựa chọn thị trưưòng 

mục tiêu và định vị thị trường; xác lập và triển khai chiến lược marketing của công 

ty; các quyết định về sản phẩm; các quyết định về giá bán; quyết định về phân 

phối; truyền thông marketing 

 Phân loại:  381.0711 

 Số ĐKCB:  2020/ Mkt: 50 – 53 (4c)  

   2020/ Đ: 34 (1c) 

 32.  Giáo trình Định mức lao động. Tập 1/ Nguyễn Tiệp. - H.: Lao động Xã 

hội, 2020. - 293tr. : bảng, 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về đối tượng, nội dung và vị trí 

của môn định mức lao động. Các vấn đề chung và phương pháp định mức lao 

động, khảo sát thời gian lao động, lập dự thảo mức lao động, tiêu chuẩn, tổ chức và 

quản lý công tác định mức lao động 

 Phân loại: 331.2  
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 Số ĐKCB: 2020/ Mkt: 69 – 72 94c) 

   2020/ Đ: 38 (1c) 

 33. Kinh tế học vi mô/ Nguyễn Văn Dần. – H. :  Tài Chính, 2009. - 435tr. : 

bảng, 24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về kinh tế học vi mô. Trình bày lý thuyết 

cung-cầu hàng hoá, dịch vụ và giá cả thị trường, hành vi người tiêu dùng và doanh 

nghiệp; thị trường cạnh tranh và độc quyền; thị trường các yếu tố sản xuất; vai trò 

của chính phủ trong nền kinh tế thị trường 

 Phân loại:  338.50711 

Số ĐKCB:  2020/ Mkt: 76 – 77 (2c) 

  2020/ Đ: 41 (1c) 

34. Giáo trình kinh tế học. Tập 1/ Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công (ch.b.), 

Tô Trung Thành... . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 579tr.: hình vẽ, bảng, 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kinh tế học. Trình bày các nội dung của 

môn học gồm: Cung - cầu, độ co giãn, hành vi người tiêu dùng và người sản xuất, 

lựa chọn trong điều kiện rủi ro, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc 

quyền... 

 Phân loại:  330.0711 

 Số ĐKCB:  2020/ Mkte: 82 – 83 (2c) 

   2020/ Đ: 43 (1c) 

 35. Giáo trình Kinh tế bảo hiểm/ Phạm Thị Định (ch.b.), Nguyễn Văn Định. 

- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015. - 263tr.: bảng, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bảo hiểm. Giới thiệu một số loại hình bảo 

hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, 

bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ 

 Phân loại:  368.0071 
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 Số ĐKCB:  2020/ Mkte: 30 – 33 

    2020/ Đ: 28 (1c) 

 36. Giáo trình kinh tế học. Tập II/ Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công (ch.b.), 

Ngô Mến... .- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 541tr. : minh hoạ, 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày những nội dung của môn kinh tế học gồm: Số liệu 

của kinh tế vĩ mô, nền kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn, kinh tế học vĩ mô cho nền 

kinh tế mở 

  Phân loại:  330.0711 

 Số ĐKCB:  2020/Mkt: 115 – 116 (2c) 

   2020/ Đ: 92 (1c) 

37. Giáo trình Kinh Tế phát triển/ Ngô Thắng Lợi(ch.b.). - H. : Đại học Kinh 

tế Quốc dân, 2013. - 857tr.: minh hoạ, 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tăng trường và phát triển kinh tế. Các mô hình tăng 

trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Phúc lợi cho con người và 

phát triển kinh tế. Lao động với phát triển kinh tế... 

  Phân loại:  338.9  

 Số ĐKCB: 2020/ Mke: 135 (1c) 

   2020/ Đ: 89 (1c) 

38. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu/ Trần Hoè. - H. : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2012. - 238tr.: bảng, 21cm 

Tóm tắt:  Giới thiệu nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu: Bài giảng điện 

tử, các bài tập tình huống nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và một số câu hỏi 

trắc nghiệm và lý thuyết vận dụng 
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 Phân loại:  382.01  

 Số ĐKCB: 2020/ Mkte: 111 – 114 (4c) 

   2020/ Đ: 61 (1c) 

39. Môi trường đầu tư với hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

tỉnh Thanh Hoá: Sách chuyên khảo/ Lê Hoằng Bá Huyền (ch.b.). Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, Tôn Hoàng Thanh Huế… . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 

218tr.: hình vẽ, bảng, 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về môi trường đầu tư và tác động của môi 

trường đầu tư đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phản ánh thực trạng môi 

trường đầu tư tại tỉnh Thanh Hoá và đưa ra những giải pháp cải thiện môi trường 

đầu tư nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thanh Hoá 

 Phân loại:  332.6730959741 

Số ĐKCB: 2020/ Đ: 94 – 95 (2c) 

40.  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  IX. - H. : Chính trị Quốc 

gia – Sự thật, 2019. -  219tr.: bảng, 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung diễn văn khai mạc, bài phát biểu của đồng chí 

Nguyễn Xuân Phúc và báo cáo của uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

về các vấn đề phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới. Danh sách Chủ tịch, phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các phó 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoa IX, nhiệm kỳ 2019-

2024... 

 Phân loại:  324.2597075 

 Số ĐKCB:   2020/Mc: 11614 17 (4c)  

   2020/ Đ: 103 (1c) 
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500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN &TOÁN HỌC 

 1. Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán/  Nguyễn Cao Văn (ch.b.), 

Ngô Văn Thứ, Trần Thái Ninh. - Hv.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012.  -  975tr.: 

hình vẽ, bảng, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung của môn học lý thuyết xác suất, thống kê toán 

và phân tích nhân tố gồm: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên và quy 

luật phân phối xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, cơ sở lý 

thuyết mẫu, ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết 

thống kê, phương pháp thành phần chính, phân tích tương ứng và các phương pháp 

phân lớp... 

 Phân loại: 519.2 

 Số ĐKCB: 2020/ Mkte: 05 (1c) 

   2020/ Đ: 22 (1c) 

2. Giáo trình sinh học phát triển/ Nguyễn Như Khanh (ch.b.), Nguyễn Văn 

Đính, Võ Văn Toàn . -  H. : Giáo dục, 2014. - 387tr.: minh hoạ, 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những cơ sở phân tử trong sinh học phát triển và các cơ 

chế tế bào, kiểm tra hormon, tiến hoá của sự phát triển. Trình bày về sinh học phát 

triển cá thể động vật và cá thể thực vật: giảm phân, phát sinh giao tử, thụ tinh, phát 

triển phôi sớm, hình thành trục cột sống, sự phát triển của người, phát triển dinh 

dưỡng, phát triển cơ thể thực vật và phát triển sinh sản ở thực vật 

 Phân loại:  571.8 

Số ĐKCB:  2020/ Mtn: 17142 – 17145 (4c) 

  2020/ Đ: 74 (1c) 

3. Sinh thái học/ Đỗ Văn Nhượng . - H.: Giáo dục, 2013. - 297tr .: minh hoạ, 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của sinh thái học. Sinh thái học cá 

thể. Sinh thái học quần thể. Sinh thái học quần xã. Hệ sinh thái 

 Phân loại:  577 
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Số ĐKCB:  2020/ Mtn: 17153 – 17156 (4c) 

  2020/ Đ: 67 (1c) 

4. Giáo trình sinh học phân tử tế bào và ứng dụng/ Võ Thị Thương Lan. - H.: 

Giáo dục, 2017. - 191tr.: minh hoạ, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cấu trúc và chức năng của phân tử acid nucleic, tái bản 

và sửa chữa ADN, phiên mã và kiểm soát phiên mã, dịch mã tổng hợp protein, kĩ 

thuật ADN tái tổ hợp 

 Phân loại:  572.80711 

Số ĐKCB:  2020/ Mtn: 17199 – 17202 (4c) 

  2020/ Đ: 11 (1c) 

5. Hóa sinh học: Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và đào 

tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm / Phạm Thị 

Trân Châu (ch.b.), Trần Thị Áng. - H. : Giáo dục, 2016. - 279tr.: hình vẽ, bảng, 

27cm 

Tóm tắt: Trình bày đặc tính chung và vai trò sinh học, cấu tạo phân tử 

protein, axit nucleic, xacarit, lipit, vitamin, enzim, hoocmôn; Khái niệm chung về 

sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng; Mối quan hệ giữa các quá trình trao đổi 

xacarit, lipit, protein và axit nucleic... 

 Phân loại:  612.0150711 

Số ĐKCB:  2020/ Mtn: 17138 – 17141 (4c) 

  2020/ Đ: 72 (1c) 

6. Vật lý đại cương: Dùng cho các trường Đại học khối Kĩ thuật công 

nghiệp. Tập 2: Điện – Dao động – Sóng/ Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, 

Nguyễn Hữu Hồ. – H. : Giáo dục, 2016. – 344 tr. : hình vẽ, 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày trường tĩnh điện, vật dẫn điện môi, những định luật cơ 

bản của dòng điện không đổi. Vật liệu từ, trường điện từ. Sóng cơ sóng điện từ … 

 Phân loại:  530 
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Số ĐKCB:  2020/ Mtn: 17116 – 17119 (4c) 

  2020/ Đ: 69 (1c) 

7. Giáo trình vật lý thiên văn/ Nguyễn Đình Noãn (ch.b.), Nguyễn Đình 

Huân, Phan Văn Đồng … . - H. : Giáo dục, 2013. - 351tr. : minh hoạ, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày sự hình thành, cấu tạo, thành phần, hình dạng, kích 

thước, mô hình về hệ mặt trời, vật lý mặt trời và các sao trong thiên hà, thiên hà và 

vũ trụ 

 Phân loại:   523.01  

Số ĐKCB:   2020/ Mtn: 17149 – 17152 (4c) 

   2020/ Đ: 65 (1c) 

 8. Bài tập Đại số tuyến tính/ Nguyễn Tiến Quang (ch.b), Phạm Thị Cúc. -  

H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 275tr.: bảng, 24cm. 

Tóm tắt: Trình bày tóm tắt lý thuyết và bài tập về cơ sở đại số tuyến tính, ma 

trận – định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, 

dạng toàn phương và không gian Euclide 

Phân loại: 512.5076 

Số ĐKCB:  2020/ Mtn 17176 – 17194 (19c) 

  2020/ Đ; 68 (1c) 

9. Một số phản ứng trong hóa vô cơ/ Nguyễn Duy Ái. - H. : Giáo dục, 2014. 

-  415tr.: hình vẽ, bảng, 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày sự biến đổi năng lượng của các quá trình hoá học, chiều 

của các phản ứng hoá học, tốc độ phản ứng hoá học và giới thiệu các loại phản ứng 

chính trong hoá vô cơ, phản ứng kết tủa, phản ứng axit - bazơ và phản ứng oxi hoá 

khử 

Phân loại: 546 

Số ĐKCB: 2020/ Mtn: 17208 – 17211 (4c) 

javascript:ClientFilterDetail('opac','AuthorOrg','Nguy%E1%BB%85n%20Ti%E1%BA%BFn%20Quang')
javascript:ClientFilterDetail('','AuthorOrg',%20'Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%BAc');


Thư mục thông báo sách mới 

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hồng Đức Page 21 
 

  2020/ Đ: 73 (1c) 

10. Câu hỏi và bài tập sinh lý thực vật/ Lê Văn Trọng. - H.: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2019. - 276tr.: hình vẽ, bảng, 24cm 

Tóm tắt: Bao gồm các câu hỏi và bài tập về: sinh lý tế bào thực vật; trao đổi 

nước ở thực vật; dinh dưỡng khoáng và nitơ; quang hợp; hô hấp ở thực vật; sự vận 

chuyển và phân bố các chất đồng hoá trong cây; sinh trưởng và phát triển; sinh lý 

chống chịu của thực vật 

Phân loại: 571.2076 

Số ĐKCB: 2020/ Mtn: 17120 – 17137 (18c) 

  2020/ Đ: 64 (1c) 

 11. Đa thức – chuỗi và chuyên đề nâng cao: Dùng cho học sinh THCS, 

THPT và sinh viên cao đẳng, đại học Đàm Văn Nhỉ (ch.b.), Văn Đức Chín, Trần 

Thị Hồng Dung... . – H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. – 364 tr ; 24 cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vành đa thức, chuỗi luỹ thừa 

hình thức và những vận dụng của chúng vào việc xây dựng và giải một số bài toán 

thi học sinh giỏi 

Phân loại: 512 

Số ĐKCB: 2020/ Mtn: 17146 – 17148 (3c) 

  2020/ Đ: 70 – 71 (2c) 

12. Giáo trình Lý thuyết thống kê/ Trần Thị Kim Thu (ch.b.), Đỗ Văn Huân, 

Nguyễn Minh Thu... . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 735tr.: minh hoạ, 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về lý thuyết thống kê; quá trình 

nghiên cứu thống kê; dữ liệu thống kê; nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện 

tượng kinh tế - xã hội; điều tra chọn mẫu; ước lượng trung bình và tỷ lệ; kiểm định 

giả thuyết thống kê... 
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 Phân loại:  519.50711 

 Số ĐKCB: 2020/ Đ: 87 (1c) 

 

600. CÔNG NGHỆ 

 1. Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính/ Nguyễn Văn Công (ch.b.), Nguyễn 

Thị Mai Chi, Trần Mạnh Dũng. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 738tr.: 

minh hoạ, 24cm 

Tóm tắt:  Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính, báo cáo tài chính và 

trình bày báo cáo tài chính, phân tích kế toán, đánh giá khái quát tình hình tài chính 

và phân tích cấu trúc tài chính, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, phân 

tích rủi ro tài chính và cân bằng tài chính, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích 

dòng tiền, dự báo các chỉ tiêu tài chính và định giá doanh nghiệp 

 Phân loại: 657.30711 

 Số ĐKCB: 2020/ Mkte: 09 – 12 (4c) 

   2020/ Đ: 24 (1c) 

 2. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Theo Thông tư số 107/2017/TT-

BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)/ Bộ tài chính . - H. : Tài chính, 2017. - 

662tr.: bảng, sơ đồ, 27cm 

 Tóm tắt: Gồm thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp như: Hệ thống chứng từ kế toán bắt 

buộc; hệ thống tài khoản kế toán; sổ kế toán; hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán; chứng từ kế toán hướng dẫn; hệ thống bài tập và sơ đồ kế toán, so sánh 

chế độ kế toán cũ và mới thông qua các ví dụ minh hoạ 

 Phân loại: 657.835 

 Số ĐKCB: 2020/ Mkte:17 – 19 (3c) 

   2020/ Đ: 26 (1c) 
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 3. Câu hỏi và bài tập Kế toán tài chính/ Lê Thị Hồng, Lê Thị Minh Huệ, Lê 

Thị Diệp. - H. : Tài chính, 2019. - 320tr. : bảng, 24cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và bài tập về kế toán tài chính doanh nghiệp 

như: kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, 

phân phối lợi nhuận... 

 Phân loại: 657 

 Số ĐKCB: 2020/ Mkte: 20 – 28 (9c) 

   2020/ Đ: 27 (1c) 

 4. Giáo trình quản trị Logistics/  Đặng Đình Đào (ch.b), Trần Văn Bão, 

Phạm Cảnh Huy, … . -  Hồng H.: Tài chính, 2018. -  311tr.: hình vẽ, bảng, 21cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về logistics. Quản trị logistics 

doanh nghiệp. Cơ sở của quản trị logistics. Quản trị nhu cầu. Quản trị dự trữ. Quản 

trị kho hàng hoá. Quản trị dịch vụ giao nhận hàng hoá... 

 Phân loại:  658.5 

 Số ĐKCB: 2020/ Mkt: 13 – 16 (4c) 

   2020/ Đ: 25 (1c) 

 5. Kế toán dịch vụ/ Nguyễn Phú Giang. -  H. : Tài chính, 2008. - 407tr.: 

bảng, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng kế toán cơ bản trong doanh nghiệp dịch 

vụ: đặc điểm kinh doanh dịch vụ, kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi 

nhuận trong doanh nghiệp dịch vụ, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch 

vụ vận tải, kế toán trong doanh nghiệp thương mại, kế toán doanh nghiệp bảo 

hiểm,.. 

 Phân loại: 657 

 Số ĐKCB:  2020/ Mkte: 38 – 41 (4C) 

   2020/ Đ: 30 (1c) 
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 6. Chính sách và nghiệp vụ thuế/ Lê Hoằng Bá Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị 

Bất (ch.b.), Lê Thị Hạnh.. . - H.: Lao động, 2016. - 314tr.: bảng, 21cm 

Tóm tắt: rình bày những vấn đề cơ bản về thuế, vấn đề quản lý thuế và các 

loại thuế: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất - nhập khẩu... 

 Phân loại:  336.2 

 Số ĐKCB: 2020/ Đ: 31 (1c) 

 7. Giáo trình Kế toán máy: Dùng cho sinh viên ngành kinh tế và quản trị 

kinh doanh/ Trần Thị Song Minh. – H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010. - 183tr.: 

minh hoạ, 21cm 

Tóm tắt: Vai trò của hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp, 

công nghệ thông tin với kế toán doanh nghiệp, giới thiệu phần mềm kế toán fast 

counting 

 Phân loại:  657.0285 

 Số ĐKCB:  2020/ Mkt: 42 – 45 (4c) 

   2020/ Đ: 32 (1c) 

 8. Lập, đọc, phân tích và kiểm tra báo cáo tài chính/ Trần Mạnh Dũng, Phạm 

Đức Cường, Đinh Thế Hùng (ch.b.), Trần Trung Tuấn. - H. : Tài chính, 2017. - 

281tr.: bảng, 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về báo cáo tài chính, lập và đọc báo cáo tài chính. Phân 

tích báo cáo tài chính qua các chỉ tiêu tài chính và kiểm tra báo cáo tài chính 

 Phân loại:  657.3 

 Số ĐKCB: 2020/Mkt: 46 -49 (4c) 

   2020/ Đ: 33 (1c) 

 9. Kiểm toán nội bộ/ Nguyễn Phú Giang, Nguyễn Trúc Lê. – H. : Tài Chính. 

– 247 tr. ; 24cm 

http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-756140.html
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Tóm tắt: Trình bày kiến thức về kiểm toán nội bộ; chuẩn bị và thực hiện 

kiểm toán; một số chuyên đề kiểm toán; báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán nội 

bộ; theo dõi sau kiểm toán và đánh giá công việc kiểm toán 

 Phân loại:  657.4580711 

 Số ĐKCB:  2020/ Mkt: 78 – 81 (4c) 

   2020/ Đ: 42 (1c) 

 10. Giáo trình Tổ chức và định mức lao động/ Vũ Thị Mai, Vũ Thị Uyên 

(ch.b.), Mai Quốc Bảo. -  H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 427tr.: minh hoạ, 

24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tổ chức và định mức lao động. Cơ sở phương pháp 

của tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp. Phân công và hiệp tác lao 

động, thiết kế và hợp lý hoá phương pháp lao động, tổ chức và phục vụ nơi làm 

việc, cải thiện điều kiện lao động và xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, 

tiêu chuẩn để định mức kỹ thuật lao động, định mức lao động một số công việc cụ 

thể trong sản xuất và công tác tổ chức lao động trong doanh nghiệp 

 Phân loại:  658.300711 

 Số ĐKCB:  2020/ Mkt: 88 – 91 (4c) 

   2020/ Đ 46 (1c) 

 11. Kế toán thuế/  Nguyễn Phú Giang, Lê Thị Minh Huệ (ch.b.), Lê Thị 

Hồng. - H. : Tài chính, 2016. - 655tr. : bảng, 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức trọng tâm về thuế, kế toán thuế; quy 

định về quản lý thuế; kế toán thuế giá trị gia tăng, xuất nhập khẩu; kế toán thuế thu 

nhập doanh nghiệp, cá nhân; các loại thuế, phí và lệ phí khác  

 Phân loại:  657.46 

 Số ĐKCB:  2020/ Mkte: 84 – 87 (4c) 

   2020/ Đ: 45 (1c) 



Thư mục thông báo sách mới 

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hồng Đức Page 26 
 

 12. Kiểm toán nội bộ/ Nguyễn Phú Giang, Nguyễn Trúc Lê. – H. : Tài chính, 

2015. – 247 tr. : bảng, 2cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về kiểm toán nội bộ, kiểm toán hoạt động, kiểm 

toán tuân thủ.... Quy trình, phương pháp và chuẩn mực kiểm toán nội bộ 

 Phân loại: 657.4580711 

 Số ĐKCB:  2020/ Mkte: 1333-1334 (2c) 

   2020/ Đ: 90 (1c) 

13. Thương mại điện tử căn bản/ Trần Văn Hoè (ch.b.). - H. : Kinh tế Quốc 

dân, 2010. - 447tr.: hình vẽ, bảng, 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của 

thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử. Trang mạng và cơ 

sở dữ liệu của thương mại điện tử. An ninh thương mại điện tử... Các ứng dụng 

khác của thương mại điện tử 

 Phân loại:  658.8 

Số ĐKCB:  2020/ Mkt: 73 – 75 (3c) 

  2020/ Đ: 39 (1c) 

 

 


